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Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội
Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin phép được báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử trì và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về những vấn đề cử tri và Đại biểu Quốc hội quan tâm như sau:
PHẦN 1
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 2
Sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được 42 kiến nghị của cử tri các tỉnh, thành phố. Ngày 02 tháng 4 năm 2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 1062 /LĐTBXH - VP trả lời kiến nghị của cử tri gửi Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.
Tiếp thu kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, Bộ LĐTBXH đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan, tập trung nghiên cứu, xây dựng để trình Chính phủ ban hành quy định việc thực hiện Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định việc hoãn ngừng đình công và giải quyết quyền lợi cho người lao động, việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác an toàn lao động, chỉ đạo các cấp tăng cường thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo. Bộ cũng đã nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng và di chuyển mộ liệt sỹ, hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gọi của người sử dụng lao động đề nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sính, các quy định về nâng cao chất lượng dạy nghề cho người lao động... Những chính sách, chế độ ban hành thời gian qua đã cơ bản đáp ứng được sự quan tâm và nguyện vọng của cử tri trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
PHẦN 2
TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 3
Đến ngày 28/5/2008, Bộ LD-TBXH đã nhận được chất vấn của 9 Đại biểu Quốc hội và kiến nghị của 01 Đoàn Đại biểu Quốc hội, cụ thể là:
1. Đại biểu Nguyễn Thị Sáng, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang;
2. Đại biểu Nguyễn Thị Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh;
3. Đại biểu Trịnh Thị Giới, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa;
4. Đại biểu Nguyễn Tấn Trịnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam;
5. Đại biểu Phan thị Thu Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp;
6. Đại hiểu H’Luộc Như, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắc Lắc;
7. Đại biểu Nguyễn Định Liêu, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.
8. Đại biểu Nguyễn Lân Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắc Lắc;
9. Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái;
10. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.
Tại kỳ họp này, các Đại biểu Quốc hội quan tâm nhiều đến lĩnh vực dạy nghề, việc làm; người có công; chỉnh sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; an sinh xã hội, giảm nghèo, phòng chổng tệ nạn xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản trả lời các vị Đại biểu Quốc hội. Riêng vấn đề nợ đọng bảo hiểm y tế và lộ trình thực hiên mục tiêu nhà ở cho công nhân lao động, Bộ LDTBXH đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho các cơ quan có thẩm quyền báo cáo và trả lời đại biểu Quốc hội bằng văn bản.
Về những vấn đề thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, Bộ LĐTBXH xin báo cáo như sau:
I- LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VIỆC LÀM, DẠY NGHỀ

1- Về dự báo nhu cầu thị trường lao động.
Trong thời gian qua, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động Bộ LĐTBXH đã tiến hành nhiều hoạt động điều tra, thu thập, thông tin thị trường lao động phục vụ cho công tác dự báo và hoạch định chính sách cụ thể:

- Về cung lao động: từ năm 1996 đến nay, hàng năm tổ chức điều tra thực trạng lao động, việc làm và thất nghiệp để làm cơ sở dự báo xu hướng phát triển nguồn lao động; xác định xu hướng vận động, phát triển của các chỉ tiêu về cung lao động, các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp.
- Về cầu lao động và giá cả sức lao động: đã tổ chức các cuộc điều tra chuyên đề về lao động, liền lương, bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp để xác định thực trạng sử dụng lao động, giá cả sức lao động trên thị trường; kế hoạch phát triển, mở rộng các doanh nghiệp; từ đó định hướng nhu cầu tuyển dụng lao động trong những năm tới. Ngoài ra, các cuộc điều tra chuyên đề về một số vấn đề mới phát sinh trên thị trường lao động như lao động, việc làm vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lao động dịch chuyển . . . cũng được thực hiện trong những năm qua.
- Về giao dịch thị trường lao động: Bộ LĐTBXH đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, chỉ đạo đầu tư nâng cao năng lực các Trung tâm giới thiệu việc làm các tỉnh, thành phố, tổ chức các sàn giao dịch việc làm để thu thập, phổ biến thông tin về lao động, chỗ làm việc và nhu cầu tuyển lao động về số lượng và trình độ chuyên môn kỹ thuật, định hướng đào tạo theo nhu cầu thị trường cho các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các cơ sở dạy nghề.
- Trong lĩnh vực dạy nghề, 3 năm trở lại đây, Bộ đã triển khai điều tra nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để nắm bắt về quy mô, cơ cấu nhu cầu lao động kỹ thuật của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các trường dạy nghề điều chỉnh quy mô, cơ cấu đào tạo phù hợp. Cuối tháng 5 này Bộ sẽ tổ chức Hội nghị dạy nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến ở 4 điểm đầu cầu là Hà nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần thơ, với sự tham gia của các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề, để đề xuất các giải pháp đẩy mạnh dạy nghề đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động dự báo nhu cầu thị trường lao động ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế như: công tác dự báo nhu cầu lao động theo từng ngành nghề, lĩnh vực chuyên môn, vùng địa lý .
Để khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh hiệu quả công tác dự báo, thông tin thị trường lao động, Bộ LĐTBXH đã và đang triển khai một số giải pháp sau:
Thứ nhất, xây dựng Trung tâm quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động, tiến tới thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động gồm các chỉ tiêu cơ bản về lực lượng lao động, thất nghiệp và thiếu việc làm theo từng quý, từng tháng để nắm bắt và quản lý hệ thống thông tin thị trường lao động, nghiên cứu, phân tích, dự báo biến động của các yếu tố trên thị trường lao động.
Thứ hai, xây dựng kế hoạch điều tra tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển lao động trên thị trường lao động theo lộ trình thí điểm một số ngành sử dụng nhiều lao động, mở rộng dần ra trên phạm vi toàn quốc.
Thứ ba, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường, các trung tâm đào tạo, trung tâm dạy nghề sử dụng kết quả dự báo, thông tin thị trường lao động vào việc xây dựng chiến lược đào tạo, dạy nghề đảm bảo cung ứng nhân lực có trình độ phù hợp với nhu cầu thị trường.
Thứ tư, phổ biến rộng rãi kết quả dự báo, thông tin thị trường lao động cho các đối tượng có nhu cầu dưới nhiều hình thức nhằm tăng cơ hội tiếp cận về việc làm, đào tạo và dạy nghề cho người lao động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong xã hội.
2- Về quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề.
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 - 2010.
Thực hiện quyết định trên, mạng lưới các cơ sở dạy nghề được phát triển theo quy hoạch trên toàn quốc, đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình đào tạo.
Trong 6 năm qua (2001-2006) số trường dạy nghề tăng từ 156 trường lên 262 trường, số trung tâm dạy nghề tăng từ 150 trung tâm lên 599 trung tâm và đã phát triển được hơn một ngàn cơ sở dạy nghề khác trên phạm vi toàn quốc; Quy mô tuyển sinh dạy nghề giai đoạn tăng bình quân 6,5%/năm đã dạy nghề cho 6,67 triệu người, trong đó dạy nghề dài hạn đạt 1,14 triệu người (tăng 15%/năm).

Sau khi có Luật Dạy nghề 2006, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội đã có Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề. trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Bộ cũng đã hướng dẫn các Bộ ngành và đìa phương rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề trên phạm vi toàn quốc.
Đến nay mạng lưới cơ sở dạy nghề đã có 70 trường cao đẳng nghề, 200 trường trung cấp nghề và 665 trung tâm dạy nghề và đăng ký hoạt động dạy nghề cho hàng trăm cơ sở dạy nghề khác; Quy mô tuyển sinh dạy nghề năm 2008 đã được các Bộ ngành, địa phương đăng ký là 1,76 triệu người, trong đó: cao đẳng nghề trên 56 ngàn sinh viên, trung cấp nghề trên 255 ngàn học sinh và sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên là 1,45 triệu học sinh.
Bộ cũng đã nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ "Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020", trong đó dự kiến:
+ Tăng quy mô dạy nghề ở 3 cấp trình độ để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến 2010 là 32 %, đến 2020 là 55% .
+ Tăng cường mạng lưới cơ sở dạy nghề cả về số lượng và chất lượng, phân đấu xây dựng một số trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế.
3- Về các giải pháp phát triển quy mô và chất lượng dạy nghề để triển khai Luật dạy nghề.
Để thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực gắn với mục tiêu giải quyết việc làm, Bộ đã xảy đựng quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và chỉ đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu lao động và nhu cầu học nghề của địa phương để phát triển quy mô dạy nghề trên địa bàn. Đến nay, các tỉnh, thành phố lớn, các vùng kinh tế trọng điểm đều có các trường cao đẳng nghề. Mạng lưới các trường trung cấp nghề đã phủ kín 100% các tỉnh, thành phố trên cả nước, một số huyện, cụm huyện đã có trường trung cấp nghề. Một số tỉnh đã có 2 đến 3 trung cấp nghề, các quận, huyện hoặc cụm huyện đều có trung tâm dạy nghề, trưng tâm dịch vụ giới thiệu việc làm.
Để nâng cao chất lượng dạy nghề, Bộ tập trung giải quyết 3 nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, phát triển chương trình dạy nghề.
- Đã xây dựng 48 bộ chương trình khung cao đảng nghề, trung cấp nghề.
Dự kiến đến đầu năm 2009, sẽ hoàn thành tiếp 60 bộ chương trình khung cao đẳng nghề, trung cấp nghề.
Chuyển đổi chương trình dạy nghề dài hạn sang chương trình trung cấp nghề.
- Thực hiện quy định của Luật Dạy nghề, chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên giao cho các cơ sở dạy nghề của các Bộ, ngành, địa phương tự xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt.
Đẩy mạnh dạy nghề tại doanh nghiệp và nghiên cứu chính sách công nhận trình độ nghề nghiệp của người lao động do doanh nghiệp đào tạo hoặc tự đào tạo.
Thứ hai, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.
Bộ đã trình Chính phủ xin chủ trương phát triển khoa Sư phạm nghề ở một số trường cao đẳng nghề nhằm đào tạo cho các học sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đại học kỹ thuật trở thành giáo viên dạy nghề nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên dạy nghề cho các trường nghề.
Để giải quyết vấn đề thiếu cán bộ quản lý dạy nghề, từ nay đến năm 2010 sẽ tiến hành xây dựng trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quan lý dạy nghề với mục tiêu 50% cán bộ quản lý dạy nghề đạt chuẩn vào năm 2010; 100% cán bộ quản lý dạy nghề đạt chuẩn vào năm 2020.
Thứ ba, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề.
Sử dụng có hiệu quả dự án "Tăng cường năng lực dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2006-2010, trong đó tập trung:
- Đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường trọng điểm .
- Đầu tư tăng cường thiết bị dạy nghề cho 300 trung tâm dạy nghề cấp huyện tại vùng trọng điểm, vùng khó khăn hoặc mới được thành lập.
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thiết bị đồng bộ cho 58 trung tâm dạy nghề hoặc trường trung cấp nghề của 58 huyện có tỷ lệ nghèo trên 50% và các huyện thuộc vùng căn cứ cách mạng qua 2 thời kỳ kháng chiến.
4- Về sự phối hợp với các Bộ, ngành trong hoạt động dạy nghề:
Với mục tiêu dạy nghề gắn với tạo việc làm để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ LĐTBXH đã chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Giáo dục - Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, các doanh nghiệp và các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Đoàn Thanh niên... để thực hiện công tác dạy nghề. Dạy nghề không ngừng phát triển, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật, góp phần tạo được nhiều việc làm, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác phối hợp được thực hiện trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về dạy nghề; xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề; thực hiện các chương trình, dự án dạy nghề; tô chức triển khai công tác dạy nghề; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên dạy nghề...
II. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Về vấn đề cho phép đưa mộ liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ về địa phương theo quy định tại Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ:
Đến nay các nghĩa trang liệt sĩ đã được quy hoạch tổng thể, nghiêm trang, hài cốt liệt sĩ đã an táng ổn đinh, nếu di chuyển sẽ ảnh hưởng lớn đến quy hoạch và sự tôn nghiêm của các nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, một số thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng được phép di chuyển mộ liệt sĩ về địa phương để thuận tiện cho việc thăm viếng. Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/5/1993: "Tùy tình hình cụ thể của từng địa phương và tôn trọng nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ có thể di chuyển về nghĩa trang liệt sĩ huyện, xã hoặc gia đình". Do vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 quy định việc đưa mộ liệt sĩ từ các nghĩa trang liệt sĩ về địa phương theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.
III. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI
1- Về tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp.
Theo Bộ Luật lao động, Chính phủ quy định mức lương tối thiêu theo từng thời kỳ (sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động) nhằm đảm bảo cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích lũy tái sản xuất sức lao động mở rộng. Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận được gọi trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Các doanh nghiệp được quyền định mức lương tối thiểu làm căn cứ thỏa thuận tiền lương với người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Quy định này là phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
Theo nội dung Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012, thì mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh tăng dần nhằm bảo đảm tiền lương thực tế của người hưởng lương, phù hợp với sự phát triển của đất nước, tương quan hợp lý với mức tăng thu nhập chung trong xã hội và thực hiện lộ trình điều chỉnh thống nhất mức lương tối thiểu doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo cam kết quốc tế (WTO) .
Trên thực tế hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp lợi dụng tình trạng thiếu việc làm để tăng ca, kíp, trả lương thấp cho người lao động dẫn đến quan hệ lao động căng thẳng, tranh chấp lao động và đình công xảy ra. Để giải quyết vấn đề này cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến người sử dụng lao động và người lao động; từng bước hình thành và thực hiện cơ chế thương lượng thỏa thuận về tiền lương ở cấp doanh nghiệp và cáp ngành; củng cố và nâng cao vai trò của các tổ chức công đoạn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt trong việc đại diện cho người lao động đế thương lượng, thỏa thuận tiện lương với chủ sử dụng lao động.
2- Về tiến độ và biện pháp xử lý tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, hảo hiểm y tế của các doanh nghiệp từ kỳ họp thứ hai đến nay. Những giải pháp khả thi, cụ thể để giải quyết dứt điểm vấn đề này để bảo vệ quyền lợi cho người lao động và để bảo đảm luật pháp được thực hiện nghiêm minh.
Để khắc phục tình trạng nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), Bộ LĐTBXH đã triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể và thu được kết quả như sau:
Thứ nhất sau khi trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc, tiếp tục hoàn thành hệ thống vãn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội theo đúng kế hoạch, cụ thể là:
Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện;
- Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 về điêu chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;
Bộ đã kịp thời ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện 2 Nghị định trên.
- Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm thất nghiệp;
- Liên Bộ LĐTBXH, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/2/2008 hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.
Theo đó, nếu hết thời hạn quy định, người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về BHXH, thì cơ quan, có thẩm quyền yêu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước nơi người sử dụng lao động mở tài khoản, trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này để trả cho người lao động, tổ chức BHXH hoặc cơ quan, tổ chức liên quan. Quy định này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan thanh tra, kiểm tra áp dụng chế tài xử lý một cách mạnh mẽ các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động.
Thứ hai. xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động và BHXH .
Triển khai nội dung này, ngày 26/3/2008 Bộ đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, người có công và xã hội năm 2008. Theo đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm nói chung và BHXH nói riêng sẽ được triển khai tới các đối tượng người lao động và người sử dụng lao động trên phạm vi cả nước với việc tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công lác BHXH của các cơ quan, doanh nghiệp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và xuất bản các ấn phẩm với nội dung thiết thực đáp ứng yêu cầu của người lao động.
Thứ ba. tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra .
Hệ thống thanh tra của ngành một bước được kiện toàn, để tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động nói chung, về BHXH nói riêng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo hệ thống của mình tăng cường kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những vi phạm của các doanh nghiệp, chủ yếu là chưa làm đúng pháp luật BHXH trong việc thu, đóng BHXH cho người lao động. Một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đã tiến hành khởi kiện ra toà các doanh nghiệp vi phạm .
Việc khởi kiện ra toà đối với các doanh. nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH sẽ được tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Bộ LĐTBXH đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương rút kinh nghiệm triển khai và coi đây là một trong các giải pháp tích cực khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH của doanh nghiệp.
Với các giải pháp nêu trên, bước đầu đã có sự chuyển biển tích cực trong thực thi chính sách, pháp luật về BHXH. Trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH cùng với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trên, trong đó làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật 

3- Về phụ cấp khu vực đối với người về hưu từ năm 2007 đến nay .
Trước ngày 01/01/2007, chế độ phụ cấp khu vực đối với người đang làm việc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, theo đó người lao động làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu được hưởng phụ cấp khu vực. Người lao động nếu hưởng phụ cấp khu vực thì đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp khu vực.
Khi về hưu, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực thì được hưởng phụ cấp khu vực, không kèm theo điều kiện trước đó đóng BHXH có phụ cấp khu vực hay không. Quy định này trong thực tế phát sinh sự thiếu công bằng, bất hợp lý giữa đóng BHXH và hướng BHXH theo phụ cấp khu vực. Có người đóng, có thể không được hưởng, còn có người được hưởng mặc dù trước đó không đóng.
Từ ngày 01/01/2007 trở đi, thực hiện theo quy định của Luật BHXH, trong đó:

Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động tham gia BHXH bắt buộc không bao gồm phụ cấp khu vực (Điều 94); quỹ BHXH bắt buộc không quy định nội dung chi trả phụ cấp khu vực (Điều 90); Luật cũng quy định chuyển tiếp những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hàng tháng trước ngày Luật BHXH có hiệu lực vẫn thực hiện theo các quy định trước đây (Khoản 2 Điều 139).
Căn cứ vào các quy định trên, hiện có khoảng trên 414 ngàn người vẫn được bảo lưu hưởng chế độ phụ cấp khu vực và đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Từ ngày 01/01/2007 trở đi tạm thời dừng chi trả chế độ phụ cấp khu vực. Như vậy, hiện có một bộ phận người lao động đã đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực trước đó, nhưng từ ngày 01/01/2007 khi nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực chưa được hưởng chế độ phụ cấp khu vực.
Nhằm giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chế độ phụ cấp khu vực nêu trên, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bàn phương án giải quyết Quan điểm của Bộ LĐTBXH là cần giải quyết vấn đề này theo hướng đảm bảo nguyên tắc có đóng có hưởng của Luật BHXH. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Bộ LĐTBXH sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định.
IV. VỀ LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI, GIẢM NGHÈO, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.
1- Về bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo:
Tính đến cuối năm 2007, tổng số đối tượng thụ hưởng chính sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội khoảng 13 triệu, trong đó:
- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và cấp xã khoảng 2 triệu người;
- Người làm công ăn lương trong các doanh nghiệp khoảng 6 triệu;
- Người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội khoảng 2 triệu;
- Người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng khoảng 1,6 triệu;
- Người hưởng trợ cấp xã hội khoảng 1,5 triệu;
- Ngoài ra còn có khoảng 13 triệu người nghèo và hàng chục triệu người thuộc diện hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Chính phủ đã và đang thực hiện các chính sách tiền lương và an sinh xã hội đối với các đối tượng nêu trên như:
Thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công giai đoạn 2003-2007 và đang triển khai giai đoạn 2008-2010; cả ba chính sách này đều được điều chỉnh tăng thêm và áp dụng trên phạm vi toàn quốc vào ngày 01/01/2008. Mức lương tối thiểu tử 450 nghìn đồng tăng lên 540 nghìn đồng; mức chuẩn trợ cấp ưu đãi xã hội từ 470 nghìn đồng tăng lên 564 nghìn đồng (mức tăng bình quân là 20%) và lương hưu cũng điều chỉnh tăng thêm 20%; Quốc hội cũng đã ban hành Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng đa dạng hoả các hình thức tham gia bảo hiểm xa hội, nhằm mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 65 nghìn đồng nâng lên 120 nghìn đồng (tăng 87,5%) và thực hiện từ 01/01/2007 cho các đối tượng bảo trợ xã hội (trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; người già cô đơn; người từ 85 tuổi trở lên; người tàn tật nặng; gia đình có 2 người tàn tật nặng trở lên; người nhiễm HIV/AIDs, người nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người đơn thân nuôi con nhỏ); đổi tượng hưởng chính sách trợ cấp xã hội cũng tăng 2,3 lần (từ 500 nghìn người lên khoảng 1,15 triệu người);
- Ban hành chính sách trợ giúp hộ nghèo, như:
+ Chính sách tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp;
+ Dạy nghề không thu tiền và hỗ trợ tiền ăn trưa trong những ngày học;

+ Cấp thẻ bảo hiểm y tế với mệnh giá 130 nghìn đồng;
+ Chính sách khuyến nông-lâm ngư và khuyên công;
+ Chính sách miễn giảm học phí điều chỉnh mức trợ cấp học bổng cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, cấp gạo không thu tiền đối với học sinh bán trú là dân tộc thiểu số;
+ Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sạch,
+ Chính sách trợi giúp hộ cận nghèo 50% kinh phí khi mua thẻ bảo hiểm y tế là nguyên;
+ Chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh sinh viên con hộ nghèo và hộ cận nghèo;
+ Chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng ở những vùng không có điện lưới quốc gia đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách;
+ Chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới tiết kiệm nhiên liệu và bảo hiểm thân tàu theo lộ trình thực hiện giá thị trường;
+ Chính sách hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại do rét đậm, rét hại và dịch bệnh đầu năm 2008;
- Chỉ đạo các địa phương dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để dân đói; trong năm 2007 và 5 tháng đầu năm 2008 Chính phủ đã xuất 84,5 nghìn tấn gạo không thu tiền cấp cho trên 1 triệu lượt người dân ở vùng bị thiệt hại do thiên tai.
Việc thực hiện đồng bộ các chính sách tiền lương và an sinh xã hội trong thời gian qua là sự quan tâm và nỗ lực rất lớn của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ, thể hiện cam kết quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Các chương trình giảm nghèo trong những năm qua đã được Nhà nước đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, cộng với nguồn lực của cộng đồng đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và ổn định đời sống nhân dân. Nếu không có sự biến động lớn về chỉ số giá tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2008 thì cuộc sống của những làm công ăn lương, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trợ cấp ưu đãi người có công; trợ cấp xã hội và người nghèo, người thu nhập thấp sẽ được cải thiện một phần.
Tuy nhiên, do tình hình giá cả tăng cao trong thời gian gần đây (năm 2007 chỉ số giá tiêu dùng tăng 12,63% và 5 tháng đầu năm 2008 là 15,96%; cộng với thiên tai bão lụt đối với khu vực miền Trưng năm 2007 và rét đậm, rét hại ở miền Bắc, dịch cúm gia cầm, dịch bệnh gia súc ở nhiều tỉnh đầu năm 2008 đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của những người hưởng chính sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội, nhất là những người thu nhập thấp.
Để ổn định đời sống của những người hưởng chính sách tiền lương, chính sách an sinh xã hội, nhất là những người thu nhập thấp và người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, thực hiện tốt 8 nhóm giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững; trên cơ sở đó duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế hợp lý để bao đảm mục tiêu giảm nghèo, dạy nghề và giải quyết việc làm mới cho 1,6-1,7 triệu lao động, hạn chế thất nghiệp.
Thứ hai, tổ chức thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chính sách về an sinh xã hội đã ban hành để ổn định đời sống nhân dân, nhất là nhóm người làm công ăn lương, người có thu nhập thấp và người nghèo.
Thứ ba, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Trước mắt cần nghiên cứu tác động của chỉ số giá tiêu dùng đến đời sống của người hưởng chính sách tiền lương và chính sách an sinh xã hội, nhất là nhóm thu nhập thấp để điều chỉnh tiền lương tối thiểu, lương hưu, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công, mức chuẩn trợ cấp xã hội với mức tăng phù hợp, bảo đảm bù đắp được trượt giá và có cải thiện về mức sống cho nhóm thu nhập thấp, nhất là công nhân. 

Thứ tư, điều chỉnh chuẩn nghèo cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng bù đắp được trượt giá và áp dụng từ năm 2009; nếu các năm tiếp theo chỉ số giá tiêu dùng vượt 10% thì cho phép điều chỉnh chuẩn nghèo cho phù hợp. Đẩy mạnh một số giải pháp hỗ trợ giảm nghèo cho 58 huyện có tỷ lệ nghèo trên 50% theo một cơ chế đặc thù riêng, nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở các huyện này, bảo đảm vượt nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các huyện này với các địa phương khác trong vùng.
Thử năm, tiếp tục mở rộng đối tượng của hệ thống chính sách an sinh xã hội nhất là hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện chương trình phát triển nhà xã hội và chính sách cho thuê mua nhà trả góp với giá hợp lý cho những người làm công ăn lương thu nhập thấp ở thành thị và các khu công nghiệp.
Thứ sáu, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát ở cấp cơ sở, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, cơ sở và điều chỉnh cơ chế, chính sách giải pháp thực hiện cho phù hợp;
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần ổn định và cải thiện một phần đời sống cho những người nghèo, người thu nhập thấp trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
2- Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội được ban hành ngày 13/4/2007. Sau khi Nghị định được ban hành, Bộ đã phải hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan ban hành Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.
Để giúp các địa phương triển khai nhanh và thống nhất cách làm, Bộ đã hướng dẫn các tỉnh tổ chức rà soát đối tượng bảo trợ xã hội đồng thời triển khai ngay việc thực hiện chế độ trợ cấp mới cho các đối tượng của Nghị định, nhất là những người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp BHXH.
Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện Nghi định 67/2007/NĐ-CP, một số địa phương gặp một số khó khăn như việc rà soát đối tượng chậm do số lượng đối tượng thuộc diện hưởng đông; địa phương không cân đối được nguồn kinh phí chi trả... Bộ LĐTBXH đã phối hợp với Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện .
Về một số vấn đề vướng mắc cụ thể về thời gian hưởng:
- Đối với những đối tượng đang hướng trợ cấp xã hội từ ngày 01/01/2007 trở về trước, nếu vẫn đủ điều kiện thì tiếp tục hưởng mức trợ cấp mới theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP từ ngày 01/01/2007 trở đi.
Đối tượng có quyết định hưởng chế độ sau ngày 01/01/12007, thì đối tượng được hưởng trợ cấp kể từ ngày ghi trong quyết định. Ngày ghi trong quyết định hưởng trợ cấp là ngày đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 67/2007/CP-NĐ (đối với người cao tuổi) hoặc ngày quyết định có hiệu lực (đối với các đối tượng khác).
- Đối tượng là người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội từ 01/01/2007, đã có đủ hồ sơ, thủ tục và quyết định hưởng trợ cấp mà chưa hưởng nhưng đã chết thì vẫn được hưởng trợ cấp xã hội từ 01/01/2007 đến khi chết.
Trường hợp trong khoảng thời gian trên chưa làm hồ sơ, thủ tục và chưa có quyết định hưởng trợ cấp xã hội mà đã chết thì không được hưởng trợ cấp theo quy định của Nghị định này.
- Đối với người cao tuổi mà giấy tờ không ghi rõ ngày, tháng sinh thì thời gian được hưởng trợ cấp tính từ tháng 7 của năm bước vào tuổi 85 .
3- Về việc áp dụng thuốc cai nghiện ma tuý.
Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật Phòng chống ma tuý năm 2000 quy định trách nhiệm của Bộ Y tế: "Quy định việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma tuý; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai ngiện ma tuý,, Như vậy, việc thẩm định và quyết định áp dụng phương pháp cai nghiện ma tuý thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH chỉ áp dụng các bài thuốc cắt cơn khi Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu hành.
Trên đây là báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những vấn đề được Cử tri và các vị Đại biểu Quốc hội quan tâm.
Xin chân thành cám ơn ./.
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